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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN  ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM. 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Nghĩ; 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1 Bà Tào Thị Bích Thuỷ; 

2 Ông Nguyễn Đình Bạn; 

Thư ký phiên tòa: Ông Mạc Văn Hinh - Thư ký Toà án; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc tham gia phiên tòa: Ông Ngô 

Thường Tín - Kiểm sát viên. 

     Ngày 04 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự số: 49/2023/TLST- DS ngày 

23 tháng 5 năm 2023 về “ Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

do xâm phạm sức khoẻ”; 

Nguyên đơn: Bà Phạm Thị C, sinh năm 1958; địa chỉ: Thôn Đại M, xã Đại H, 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; có mặt. 

Bị đơn: Bà Phạm Thị Bích Hồ, sinh năm 1978; địa chỉ: Thôn Đại M, xã Đại H, 

huyện Đại Lôc, tỉnh Quảng Nam; có mặt. 

Người làm chứng: 

1. Bà Phạm Thị Bích Hạ; sinh năm 1085; địa chỉ: Thôn A Đ, xã Duy H, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt. 

2. Bà Huỳnh Thị Ngọc N; sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn Đại M, xã Đại H, huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; có mặt. 

 

                                                 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

        Theo đơn khởi kiện ngày 20 tháng 5 năm 2023, bản tự khai, biên bản hoà 

giải và tại phiên toà nguyên đơn bà Phạm Thị C trình bày:  

        Ngày 11 tháng 3 năm 2023, các bà Phạm Thị Bích Hồ, Phạm Thị Bích Hạ và 

Huỳnh Thị Ngọc N đánh kéo cổ, xô xác với bà Phạm Thị C làm bà Phạm Thị Cúc 

bị thương. Bà Phạm Thị C nhập viện điều trị từ ngày 11 tháng 3 năm 2023 đến 

ngày 17 tháng 3 năm 2023.  

      Trong quá trình nhập viện, bà Phạm Thị C phải chi phí tiền thuốc, viện phí, 

tiền thuê xe, tiền công lao động, tiền ngày công người nuôi. Tổng số tiền bà Phạm 

Thị C yêu cầu Toà án buộc các bà Phạm Thị Bích Hồ, Phạm Thị Bích Hạ và Huỳnh 



Thị Ngọc Ng bồi thường cho bà Phạm Thị C là 8.330.000 đồng ( Tám triệu, ba 

trăm ba chục ngàn đồng). 

       Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Phạm Thị C và tại phiên toà rút lại việc 

khởi kiện đối với bà Phạm Thị Bích Hạ và bà Huỳnh Thị Ngọc N và chỉ yêu cầu 

buộc bà Phạm Thị Bích Hồ bồi tường số tiền: 4.891.763 đồng, gồm các khoản: 

Viện phí: 2.431.763 đồng; tiền mua thuốc theo hoá đơn: 270.000 đồng; tiền thuê 

xe đi cấp cứu: 400.000 đồng; tiền ngày công của bà C khi nhập viện điều trị 

1.050.000 đồng (150.000 đồng/ ngày x 07 ngày); tiền công người nuôi 02 ngày 

đầu số tiền: 600.000 đồng (300.000 đồng/ ngày x 02 ngày); tiền bồi dưỡng: 

140.000 đồng ( 7 ngày x 20.000 đồng/ ngày). 

        Theo bản tự khai ngày 06/ 6/2023, biên bản hòa giải và tại phiên toà bị đơn 

bà Phạm Thị Bích Hồ trình bày: 

       Ngày 11/3/2023, bà Phạm Thị Bích Hồ không thống nhất yêu cầu khởi kiện 

của bà Phạm Thị C, bà cho rằng bà không có lỗi gây ra thương tích cho bà Phạm 

Thị C nên không bồi thường. Bà thừa nhân khi từ nhà mẹ của bà đi lên tìm bà 

Cúc. Khi gặp bà C còn đang ngồi trên xe máy, bà có cầm tay bà C và nói vì sao 

chửi mẹ bà. Bà có kéo bà C, bà C thì nằm cổ áo bà nên bà C bị ngã từ trên xe 

xuống đường chứ bà không có đánh đập gì và bà không cố ý gây thương tích cho 

bà C nên không bồi thường. Công an xã Đại H có xử phạt vi phạm hành chính bà 

số tiền 400.000 đồng vì do bà gây rối trật tự không phải gây thương tích cho bà 

Cúc.. 

       Lời khai của bà Huỳnh Thị Ngọc N ngày 20/7/2023 và tại phiên toà: 

       Bà cho rằng mình không có tham gia cùng bà Hồ gây ra thương tích cho bà 

Cúc. Bà chứng kiến bà Hồ không có đánh bà C, bà Hồng có nắm tay bà C, hai 

người giằng co, do bà Cúc đang ngồi xe máy không bậc chân chống nên bị ngã. 

Bà có xá nhận của Công an xã Đại H bà không vi phạm pháp luật. 

      Lời khai của bà Phạm Thị Bích Hạ ngày 25 tháng 7 năm 2023: 

      Bà không liên quan việc đánh nhau và khi bà xuống, bà Phạm Thị C và bà 

Phạm Thị Bích Hồ có nói qua, nói lại. Bà thấy xe của bà C ngã, bà dựng xe lên, 

bà không chứng kiến gì.   

       Đại diện VKSND huyện Đại Lộc phát biểu quan điểm:  

       Căn cứ các tài liệu chứng cứ và đã được thẩm tra tại phiên toà, Kiểm sát viên 

có ý kiến: 

       Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và 

tại phiên tòa, Tòa án, Thẩm phán, Thư ký đã tuân thủ các quy định của pháp luật 

về trình tự, thủ tục tố tụng. Không có đương sự nào khiếu nại về hành vi của cơ 

quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong quá trình giải quyết vụ án và 

tại phiên toà, nguyên đơn bà Phạm Thị C rút lại yêu cầu khởi kiện đối với bà Phạm 

Thị Bích Hạ và Huỳnh Thị Ngọc N. Nên cần đình chỉ tư cách tố tụng là bị đơn 

với bà Phạm Thị Hạ và Huỳnh Thị Ngọc N, mà xác định họ là người làm chứng  

       Về nội dung vụ án: Căn cứ lời khai của bà Phạm Thị C, bà Phạm Thị Bích 

Hồ, lời khai người làm chứng có căn cứ xác định bà Phạm Thị Bích Hồ có cầm 

tay kéo khi bà C còn ngồi trên xe máy làm bà C ngã. Đồng thời tại Quyết định 

phạt hành chính số 10/QĐ-XPHC ngày 25/4/2023 của Công an xã Đại Hưng, 

huyện Đại Lộc đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Bích Hồ 



về hành vi: “ Ngày 11/3/2023 tại thôn Đại M, xã Đại H, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam có hành vi vô ý gây thương tích”đã có hiệu lực pháp luât, bà Hồ 

không khiếu nại Quyết định trên.     

       Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1, Điều 28, điểm a, Điều 

1, Điều 35, điểm a, khoản 1, Điều 39 và Điều 235 của Bộ luật tố tụng dân sự; áp 

dụng Điều 584 của Bộ luật dân sự; Nghị quyết số: 02/2022/NG-HĐTP ngày 06 

tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

14 về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; xử: 

       Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn về yêu cầu buộc bà Hồng bồi 

thường số tiền: 4.891.763 đồng; gồm các khoản: Viện phí: 2.431.763 đồng; tiền 

mua thuốc theo hoá đơn: 270.000 đồng; tiền thuê xe đi cấp cứu: 400.000 đồng; 

tiền ngày công của bà Cúc khi nhập viện điều trị 1050.000 đồng (150.000 đồng/ 

ngày x 07 ngày); tiền công người nuôi 02 ngày đầu số tiền: 600.000 đồng (300.000 

đồng/ ngày x 02 ngày); tiền bồi dưỡng: 140.000 đồng ( 7 ngày x 20.000 đồng/ 

ngày). Đình chỉ yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn đơn bồi thường tại đơn 

khởi kiện, do nguyên đơn rút lại là: 3.438.237 đồng. 

     Bà Phạm Thị Bích Hồ phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
       Sau khi nghiên cứu các tài liệu hiện có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa. Sau khi nghe quan điểm đề nghị giải quyết vụ án của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

       Về thủ tục tố tụng:  

       [ 1  ] Trong quá trình thụ lý, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, 

Tòa án đã tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tố tụng. Không 

có đương sự nào khiếu nại về hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng.  

       [ 2  ] Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, nguyên đơn bà Phạm 

Thị C rút lại yêu cầu khởi kiện đối với bà Phạm Thị Hạ và Huỳnh Thị Ngọc N 

nên Hội đồng xét xử cần đình chỉ tư cách tôd tụng là bị đơn với bà Phạm Thị Hạ 

và Huỳnh Thị Ngọc N liên đối bồi thường thiệt hại với bà Phạm Thị Hồng, xác 

định lại tư cách tham gia tố tụng là người làm chứng. 

        Về nội dung vụ án: 

       [ 3  ] Căn cứ Quyết định phạt hành chính số 10/QĐ-XPHC ngày 25/4/2023 

của Công an xã Đại H, huyện Đại Lộc đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối 

với bà Phạm Thị Bích H về hành vi: “ Ngày 11/3/2023 tại thôn Đại M, xã Đại 

H, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam có hành vi vô ý gây thương tích”    

đã xác định lỗi của bà Phạm Thị Bích Hồ đã gây gây ra thương tích làm bà Phạm 

Thị C phải điều trị, bà Hồ không cố ý.   

       [ 4  ] Lời khai của bà Phạm Thị C nguyên đơn, bà Phạm Thị Bích Hồ bị đơn 

và lời khai của những người làm chứng có căn cứ xác định bà Phạm Thị Bích Hồ 

có cầm tay kéo khi bà C còn ngồi trên xe máy làm bà C ngã.  



       [ 5  ] Do đó, bà Phạm Thị C bị thương tích thiệt hại về sức khoẻ phải đi điều 

trị do nguyên nhân bà Hồ có hành vi làm bà C ngã. Hội đồng xét xử thống nhất 

quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên phiên toà, áp dụng khoản 1, Điều 

28, điểm a, Điều 1, Điều 35, điểm a, khoản 1, Điều 39 và Điều 235 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; áp dụng Điều 584 của Bộ luật dân sự; Nghị quyết số: 02/2022/NG-

HĐTP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối 

cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án; xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về yêu cầu buộc bà Hồng bồi 

thường số tiền: 4.891.763 đồng; gồm các khoản: Viện phí: 2.431.763 đồng; tiền 

mua thuốc theo hoá đơn: 270.000 đồng; tiền thuê xe đi cấp cứu: 400.000 đồng; 

tiền ngày công của bà C khi nhập viện điều trị: 1.050.000 đồng (150.000 đồng/ 

ngày x 07 ngày); tiền công người nuôi 02 ngày đầu số tiền: 600.000 đồng (300.000 

đồng/ ngày x 02 ngày); tiền bồi dưỡng 140.000 đồng ( 7 ngày x 20.000 đồng/ 

ngày). Đình chỉ yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn đơn bồi thường tại đơn 

khởi kiện, do nguyên đơn rút lại là: 3.438.237 đồng. 

    [ 6  ]  Bà Phạm Thị Bích Hồ phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật 

là 5% của số tiền buộc phải bồi thường là: 245.000 đồng( hai trăm bốn lắm ngàn 

đồng);   

         Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Căn cứ khoản 1, Điều 28, điểm a, Điều 1, Điều 35, điểm a, khoản 1, Điều 39 

và Điều 235 của Bộ luật tố tụng dân sự; áp dụng các Điều 584 của Bộ luật dân sự; 

Nghị quyết số: 02/2022/NG-HĐTP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Thẩm 

phán Toà án nhân dân Tối cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm thu, 

nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

1.  Xử chấp nhận yêu cầu của bà Phạm Thị C, buộc bà Phạm Thị Bích Hồ              

phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm sức khoẻ cho bà Phạm Thị 

C số tiền: 4.891.763 đồng ( Bốn triệu, tám trăm chín mươi mốt ngàn, bảy trám 

sáu ba đồng); gồm các khoản: Viện phí: 2.431.763 đồng; tiền mua thuốc theo hoá 

đơn: 270.000 đồng; tiền thuê xe đi cấp cứu: 400.000 đồng; tiền ngày công của bà 

Cúc khi nhập viện điều trị 1.050.000 đồng (150.000 đồng/ ngày x 07 ngày); tiền 

công người nuôi 02 ngày đầu số tiền: 600.000 đồng (300.000 đồng/ ngày x 02 

ngày); tiền bồi dưỡng: 140.000 đồng ( 7 ngày x 20.000 đồng/ ngày). 

      Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà Phạm Thị C mà bà Phạm Thị 

Bích Hồ chậm thi hành án, thì bà Hồ còn phải chịu khoản lãi của số tiền chậm thi 

hành án với mức lãi suất 10%/ năm theo quy định tại khoản 2 Điều 468  của Bộ 

luật dân sự .  

2.  Đình chỉ yêu cầu của nguyên đơn bà Phạm Thị C yêu cầu bị đơn bà Phạm 

Thị Bích Hồ bồi thường tại đơn khởi kiện, do nguyên đơn rút lại là: 3.438.237 

đồng ( ba triệu, bốn trăm ba tám, hai trăm ba bảy đồng)  

       3. Về án phí: Bà Phạm Thị Bích Hồ phải chịu án phí dân sự sơ thảm 5%  trên 

số tiền phải bồi thường là 245.000 đồng ( Hai trăm bốn lắm ngàn đồng);   



       Người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưởng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự,thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

      4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Quảng 

Nam xét xử phúc thẩm.  

 

Nơi nhận:  

- Các đương sự;                                       T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ   

- TAND tỉnh Quảng Nam;             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện Đại Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Đại Lộc; 

- Lưu hồ sơ vụ án                                                 Lê Nghĩ  

 

 

 

  

 

    
 


